CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

Tên học phần:  VẬN HÀNH VÀ BẢO TRÌ HỆ THỐNG LẠNH
Mã học phần:  DLANH 118
Thời gian thực hiện học phần:  : 45 giờ; (Lý  thuyết:43 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)
1. Vị trí, tính chất của học phần:
· Vị trí: môn học được bố trí đươc bố trí học xong Kỹ thuật điện, Kỹ thuật lạnh.
· Tính chất: là học phần kỹ thuật chuyên môn đào tạo nghề bắt buộc.
1. Mục tiêu học phần:
· Kiến thức: 
+  Trình bày được các khái niệm cơ  bản về công tác vận hành  và bảo trì các thiết bị của hệ thống lạnh;
· Kỹ năng:  
+  Sử dụng thành thạo các thiết bị đo và  xây dựng đươc qui trình vận hành, bảo trì thiết bị của hệ thống lạnh đảm bảo an toàn người và thiết bị ;
· Năng lực tự chủ và trách nhiệm:  Cẩn thận, kiên trì, có trách nhiệm với công việc được giao.
1. Nội dung học phần:
 1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:
	TT
	 Tên các bài trong học phần
	Thời gian (giờ)

	
	
	Tổng
số
	Lý  thuyết
	Thực hành / thực tập/ thí nghiệm/ bài tập/ thảo luận
	Kiểm
tra

	1
	Chương  1. Sơ  đồ nguyên lý  các hệ thống lạnh.
	9
	9
	
	

	2
	Chương  2. Quy trình vận hành hệ thống lạnh.
	9
	8
	
	1

	3
	Chương  3. Bảo trì  hệ thống lạnh.
	9
	9
	
	

	4
	Chương 4. Các dạng sự cố thường xảy ra trong hệ thống lạnh.
	9
	8
	
	1

	5
	Chương 5. Bảo trì máy nén.
	9
	9
	
	

	
	Tổng cộng
	45
	43
	
	2


 2. Nội dung chi tiết:
Chương 1 : SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ  CÁC HỆ THỐNG LẠNH	Thời gian: 9 giờ
Mục tiêu:
	- Trình bày được các sơ đồ nguyên lý  của hệ thống lạnh.
	-  Trình bày được hoạt động của chu trình lạnh.
	Nội dung : 
1.1. Sơ đồ hệ thống lạnh một cấp.
1.1.1.Sơ đồ hệ thống máy đá.
1.1.2.Sơ đồ hệ thống kho lạnh.
1.1.3.Sơ đồ hệ thống điều hòa không khí.
1.2. Sơ đồ hệ thống lạnh hai cấp.
1.2.1.Sơ đồ hệ thống cấp đông tiếp xúc.
1.2.2.Sơ đồ hệ thống cấp đông gió.
1.2.3.Sơ đồ hệ thống cấp đông IQF.
Chương 2- QUY TRÌNH VẬN HÀNH HỆ THỐNG LẠNH	Thời gian:9 giờ
Mục tiêu:
- Trình bày được các quy trình vận hành của hệ thống lạnh.
- Trình bày được các kỹ thuật của phương pháp vận hành.
Nội dung : 
2.1  Tổng quan.
2.2  Quy trình vận hành hệ thống lạnh.
2.2.1  Hệ thống lạnh một cấp. 
2.2.2  Hệ thống lạnh hai cấp
2.3  Kỹ thuật vận hành . 
2.3.1  Quy trình nạp ga, rút ga. 
2.3.2  Quy trình nạp dầu, xả dầu.
2.3.3  Quy trình xả tuyết.
2.3.4  Quy trình xả khí không ngưng.
2.3.5  Điều chỉnh chế độ nhiệt độ của HTL
[bookmark: _GoBack]Chương: 3	BẢO TRÌ HỆ THỐNG LẠNH	Thời gian: 9 giờ	
Mục tiêu:
- Trình bày được các dạng bảo trì sửa chữa của hệ thống lạnh.
 Nội dung chương:
3.1  Khái niệm.
3.2  Các dạng bảo trì .
3.2.1  Bảo trì lớn.
3.2.2  Bảo trì nhỏ.
3.3  Sửa chữa định kỳ.
Chương 4- CÁC DẠNG SỰ CỐ THƯỜNG XẢY RA TRONG HỆ THỐNG LẠNH.
										Thời gian: 9 giờ	
 Mục tiêu:
- Trình bày được các dạng sự cố của hệ thống lạnh.
 Nội dung chương:
4.1  Tổng quan.
4.2  Phân loại sự cố. 
4.2.1  Sự cố phần điện
4.2.2  Sự cố phần cơ . 
4.2.3  Sự cố phần lạnh.
Chương 5	BẢO TRÌ MÁY NÉN			Thời gian: 9 giờ	
 Mục tiêu:
- Trình bày được quy trình sữa chữa và bảo dưỡng máy nén .
Nội dung chương:
5.1  Tổng quan.
5.2  Công tác chuẩn bị. 
5.3  Quy trình tháo máy nén.
5.3.1 Quy trình tháo máy nén.
5.3.2 Chạy dừng, dồn gas, tháo môi chất.
5.3.3 Kiểm tra và đánh giá. 
5.4  Quy trình lắp máy nén. 
5.4.1 Kiểm tra phục hồi và thay thế.
5.4.2 Quy trình lắp ráp máy nén.
5.4.3  Kiểm tra.
5.4.4  Vận hành.
IV. Điều kiện thực hiện môn học:
1. Phòng học chuyên môn hóa:  Dùng cho một lớp lý thuyết.
2. Trang thiết bị, máy móc:  máy chiếu. 
3. Dụng cụ, học liệu, 
+ Các sõ đồ hệ thống lạnh
+ Giáo trình vận hành và bảo trì hệ thống lạnh
+ Tài liệu phát tay cho học sinh;
V. Nội dung và phương pháp, đánh giá: 
1. Nội dung:
- Kiến thức: 
+ Những kiến thức cơ  bản về sơ đồ nhiệt của hệ thống lạnh 1 và 2 cấp thường dùng trong ngành hệ thống lạnh,
+ Những kiến thức cơ  bản về vận hành và bảo trì hệ thống lạnh.
- Kỹ năng:
+ Lập quy trình vận hành thành thạo. 
+ Nhận định đúng các bước thực hiện sửa chữa, bảo trì 1 hệ thống lạnh.
- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:
+ Thể hiện tính kiên trì, cẩn thận trong khi sử dụng trang thiết bị nghề, cũng như khi thao tác thực hiện bài tập..
2. Phương pháp: Các kiến thức và kỹ nãng trên sẽ được đánh giá qua các bài kiểm tra định kỳ và bài kiểm tra kết thúc.
VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:
1. Phạm vi áp dụng môn học: để giảng dạy cho trình độ đào tạo Cao đẳng .
2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:
- Đối với giáo viên, giảng viên: sử dụng các tư liệu hình ảnh, các video, thông qua máy chiếu để bài giảng sinh động có tính thực tế cao.
- Đối với người học:thực hiện tốt các bài tập, cách nhận thức bài học, trao đổi với giảng viên để tiếp thu kiến thúc.
3. Những trọng tâm cần chú ý:
4. Tài liệu tham khảo:
- [1] Nguyễn Đức Lợi – Phạm Văn Tùy, Đinh Văn Thuận. Cơ sở Kỹ thuật lạnh ứng dụng Nhà xuất bản giáo dục -2000.
- [2] Nguyễn Đức Lợi –Phạm Văn Tùy, Máy và thiết bị lạnh -  Nhà xuất bản giáo dục -2000.
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